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Bài 1:
a) Đặt tính rồi tính:
98 38                52 + 42                     87 – 65                   51 + 49   
   ………….            ………….                  …………              …………
   ………….            ………….                  …………               …………
   ………….            ………….                  …………               …………

b) Tính:       16 + 3 – 9 = ……           67 – 7 – 0 =……..             14cm + 5cm = …
                                                                                                       18cm – 7cm =…

  Bài 2: Số?
a)                                                                                         b)21    23                                    29

	   	4                 14                       24


c)              






Bài


Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ …
· Số liền trước của số 10 là……..                      Số liền trước của số 100 là……..          
· Số liền sau của số 20 là……..                          Số liền sau của số  99  là……..          
Số 59 gồm ……chục và……đơn vị                 Số 90 gồm ……chục và……đơn vị                 

       Bài 4:                                                                                Bài giải
       Mẹ mua về 35 quả trứng gà. Mẹ       ……………………………………………...............
      Biếu ông bà 2 chục quả. Hỏi mẹ        ……………………………………………...............
      còn bao nhiêu quả trứng gà ?             ……………………………………………………..
	……………………………………………………..
    Bài  5 : Hình bên có :

 ………………..hình vuông
 ……………….hình tam giác    
Bài 6 :a)Trong các từ : Cá lóc, phương đông, Hà Tây, công ty.
Từ có chứa nguyên âm đôi là :…………………………………………………………..
b) Điền c hay k :
       Cái………..uốc                                            Cái     ……..im
c) Viết một câu có vần oanh:……………………………………………………………………..
Bài 7 
a) Nối ô chữ ở cột A với cột B sao cho phù hợp:
           A                                                                          B
	Chúng em

	Mùa xuân

	Bà gội đầu

	Em thích



	cây cối đâm chồi nảy lộc 

	xếp hàng vào lớp

	học môn Tiếng Việt

	bằng bồ kết


b) Đặt một câu với từ chăm chỉ :……………………………………………………………...
Bài 8: Sắp xếp các từ sau thành một câu văn có nghĩa:
     tay bơi, cá heo, biển cả, là, giỏi nhất.
……………………………………………………………………………………………………
Bài 9: điền vào chỗ trống ng hay ngh và chép lại đoạn văn sau cho hoàn chỉnh:
Ngày mới đi học, Cao Bá Quát viết chữ xấu như gà bới. sau nhờ kiên trì luyện tập 
…..ày đêm quên cả ………ỉ ngơi, ông đã trở thành …..  ..ười nổi tiếng viết chữ đẹp. 
                                           Bài viết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



